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(kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDDT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Cao đẳng Thủy sản năm học 2009 – 2010 
 
 
 
 
 

TT 

 
 
 
 
 

Nội dung 

 

 
 
 
 

Tổng 

số 

    
Tuyển dụng trước 
NĐ 116 và tuyển 

dụng theo NĐ 

116(Biên chế, hợp 

đồng làm việc ban 

đầu, hợp đồng làm 

việc có thời hạn, 

hợp đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp đồng 
khác (Hợp 

đồng làm 

việc, hợp 

đồng vụ việc, 

ngắn hạn, 

thỉnh giảng, 

hợp đồng 

theo NĐ 68) 

 
 
 
 

Giáo 

sư 

 
 
 
 

Phó 

Giáo sư 

 

 
 
 
 

Tiến sỹ 

 

 
 
 
 

Thạc sỹ 

 

 
 
 
 

Đại học 

 

 
 
 
 

Cao đẳng 

 
 
 
 

Trình độ 

khác 

 

 
 
 
 

Ghi chú 

 Tổng số giảng viên, cán bộ 
quản lý và nhân viên 

           

I Giảng viên 118 90 28 1  3 83 31    

1 Khoa Nuôi trồng Thủy sản 37 34 3   1 25 11    

a Bộ môn Sinh học thực nghiệm 16 14 2    13 3    

b Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 21 20 1    12 9    

2 Khoa Kinh tế 34 24 10   1 26 7    

a Bộ môn Kế toán 18 13 5    14 3    

b Bộ môn Quản trị tài chính 16 11 5    12 4    

3 Khoa Khoa học cơ bản 25 18 7   1 16 8    

a Bộ môn Ngoại ngữ 5 5 0    3 2    

 Bộ môn thể dục thể thao 7 5 3    3 2    

b Bộ môn cơ bản 12 9 4    10 2    

4 Khoa Công nghệ thông tin 15 8 7    10 5    

5 Bộ môn Mac Lê Nin 7 6 1 1   6     

II Cán bộ quản lý và nhân viên            

1 Hiệu trưởng 1 1     1     



 

 

2 Phó hiệu trưởng 1 2     1 1    

3 Khoa, Phòng 27 27    1 16 9  1  

4 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 4 4     2 2    

5 Trại thực nghiệm NTTS nước 

ngọt 

5 5     1 4    

6 Trại thực nghiệm NTTS nước 

mặn - lợ 

21 15 6    4 2  15  

7 Nhân viên 77 77     2 48  27  

Bắc Ninh, ngày 07   tháng 01 năm 2010 

HIỆU TRƯỞNG 
 

Đã ký 

ThS. Nguyễn Văn Việt 


